
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 000

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:  Tổng của 4 528 và 3 164 là:

A. 7 682 B. 7 692 C. 7 582 D. 7 691

Câu 2:  Tìm x, biết: x - 1 500 = 2 500. Giá trị của x là:

A. 1 000 B. 3 000 C. 4 000 D. 3 500

Câu 3:  Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 2 000 + 3 000 B. 1 500 + 4 500 C. 3 800 + 1 200 D. 900 + 4 000

Câu 4:  Một kho gạo có 2 450 kg gạo. Kho nhập thêm về 1 550 kg gạo nữa. Hỏi trong kho
có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 3 900 kg B. 4 000 kg C. 3 000 kg D. 4 050 kg

Câu 5:  Tổ Một làm được 1 200 sản phẩm. Tổ Hai làm được nhiều hơn Tổ Một 300 sản
phẩm. Cả hai tổ làm được tất cả là:

A. 1 500 sản phẩm B. 2 700 sản phẩm C. 2 400 sản phẩm D. 3 000 sản phẩm

Câu 6:  Kết quả của phép tính 2 500 + 400 + 500 là:

A. 2 900 B. 3 000 C. 3 400 D. 3 500

Câu 7:  Số lớn nhất có 4 chữ số cộng với 1 có kết quả bằng:

A. 9 990 B. 1 000 C. 10 000 D. 9 000

Câu 8:  Kết quả tính 4 000 + 2 000 + 1 000 là:

A. 6 000 B. 8 000 C. 9 000 D. 7 000

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:  Tính:

3 625
1 243

.........

+
2 814
3 052

.........

+
4 936
2 518

.........

+
1 572
6 329

.........

+
5 407

865

.........

+



Bài 2:  Đặt tính rồi tính:

4 263 + 3 518 1 945 + 5 237 2 805 + 648 7 950 + 2 050

Bài 3:  Tính nhẩm:

6 000 + 3 000 = 

2 500 + 4 500 = 

5 200 + 800 = 

3 400 + 600 = 

Bài 4:  Thư viện trường Tiểu học Hoà Bình có 2 540 quyển sách giáo khoa. Số sách truyện
nhiều hơn sách giáo khoa 1 250 quyển. Hỏi thư viện có bao nhiêu quyển sách truyện?

Bài giải

Bài 5:  Một đội công nhân ngày thứ nhất sửa được 1 800m đường. Ngày thứ hai sửa được
nhiều hơn ngày thứ nhất 500m đường. Hỏi cả hai ngày đội công nhân đó sửa được bao
nhiêu mét đường?

Bài giải

Bài 6:  Tìm x:
a) x - 1 250 = 3 400 b) x - 500 = 4 500

Bài 7:  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

1 200 + 4 500 + 3 800 + 1 500



Bài 8:  Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là: AB = 2 300 mm, BC = 1
500 mm, CA = 3 000 mm.

Bài giải


